
Tên thiết bị Số lượng phục vụ học 
phần/môn học

Diện tích  
m2

I PHÒNG HỌC - GIẢNG 
ĐƯỜNG 68 4,081 4,026

a Giảng đường B 30 1,276
 -  Máy chiếu;    -  Hệ thống 
âm thanh;                 - điều 
hòa;         -  bàn ghế

1 bộ/ 1 
phòng 1,276

Phòng 101 - GĐ B 1 40 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 40

Phòng 103 - GĐ B 1 40 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 40

Phòng 104 - GĐ B 1 45 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 45

Phòng 105 - GĐ B 1 45 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 45

Phòng 203 - GĐ B 1 40 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 40

Phòng 204 - GĐ B 1 45
Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 45

Phòng 205 - GĐ B 1 45 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 45

Phòng 206 - GĐ B 1 25 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ           
10 bộ Phòng học điếc 25

Phòng 207 - GĐ B 1 55 Phòng học Thể 
chất 55
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Loại phòng học (Phòng học, 
giảng đường, phòng học đa 

phương tiện, phòng học ngoại 
ngữ, phòng máy tính...)

Diện tích 
phòng học

(m2)

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy



Phòng 301 - GĐ B 1 40 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 40

Phòng 302 - GĐ B 1 40 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 40

Phòng 303 - GĐ B 1 40 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 40

Phòng 304 - GĐ B 1 45 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 45

Phòng 305 - GĐ B 1 45 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 45

Phòng 306 - GĐ B 1 25 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ           
10 bộ Phòng học điếc 25

Phòng 307 - GĐ B 1 55 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 55

Phòng 401 - GĐ B 1 45 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 45

Phòng 402 - GĐ B 1 45 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 45

Phòng 403 - GĐ B 1 45 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 45

Phòng 404 - GĐ B 1 25 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ           
10 bộ Phòng học điếc 25

Phòng 405 - GĐ B 1 75 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 75

Phòng 406 - GĐ B 1 25 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ           
10 bộ Phòng học điếc 25

Phòng 407 - GĐ B 1 55 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 55

Phòng 501 - GĐ B 1 60 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 60

Phòng 502 - GĐ B 1 40 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 40

Phòng 503 - GĐ B 1 25 Phòng BCH 
Quân sự 25

Phòng 504 - GĐ B 1 50 Phòng Quân sự 50



Phòng 505 - GĐ B 1 36 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 36

Phòng 506 - GĐ B 1 25 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ           
10 bộ

Phòng học Đặc 
biệt 25

Phòng 507 - GĐ B 1 55 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 55

b Giảng đường C 15 1,469
 -  Máy chiếu;    -  Hệ thống 
âm thanh;                 - điều 
hòa;         -  bàn ghế

1 bộ/ 1 
phòng học Phòng học điếc 1,469

Phòng 102 - GĐ C 1 55 Bàn ghế,                           
Điều hòa

12 bộ            
1 chiếc

Phòng học Mỹ 
Thuật 55

Phòng 103 - GĐ C 1 55 Bàn ghế,                           
Điều hòa

12 bộ            
1 chiếc

Phòng học Mỹ 
Thuật 55

Phòng 104 - GĐ C 1 55 Bàn ghế,                           
Điều hòa

12 bộ            
1 chiếc

Phòng học Mỹ 
Thuật 55

Phòng 106 - GĐ C 1 325 Sách, Điều hòa Phòng Mượn        
 ( Thư Viện) 325

Phòng 207 - GĐ C 1 325 Sách, Điều hòa Phòng Đọc           
 ( Thư Viện) 325

Phòng 203 - GĐ C 1 27 Đàn piano 1 bộ Phòng học nhạc 27
Phòng 204 - GĐ C 1 27 Đàn piano 1 bộ Phòng học nhạc 27

Phòng 205 - GĐ C 1 85 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
28 bộ Phòng học chung 85

Phòng 301 - GĐ C 1 55 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 55

Phòng 302 - GĐ C 1 55 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 55

Phòng 303 - GĐ C 1 85 Máy chiếu,                        
bàn ghế

1 bộ              
24 bộ Phòng học chung 85

Phòng 304 - GĐ C 1 55 Phòng máy 55
Phòng 305 - GĐ C 1 55 Phòng máy 55
Phòng 306 - GĐ C 1 55 Phòng máy 55
Phòng 307 - GĐ C 1 55 55



b Giảng đường N 17 975
 -  Máy chiếu;    -  Hệ thống 
âm thanh;                 - điều 
hòa;         -  bàn ghế

1 bộ/ 1 
phòng Phòng học 975

Phòng 101N - GĐ N 1 50 Điều hòa                             
Máy chiếu

1 bộ            
1 bộ Phòng học 50

Phòng 102N - GĐ N 1 75  Bàn ghế                         
Máy chiếu

38 bộ           
1 bộ Phòng học 75

Phòng 103N - GĐ N 1 50  Bàn ghế                         
Máy chiếu

24 bộ           
1 bộ Phòng học 50

Phòng 203N - GĐ N 1 75

đàn pinano                                   
       đàn ocgan                                    
             đàn bầu                                 
             trống                                     
            điều hòa                               
           máy chiếu

1 cái                 
    7 cái         
1cái                 
   1bộ                
    2cái               

     1cái

Phòng học Nhạc 75

Phòng 204N - GĐ N 1 50  Bàn ghế                         
Máy chiếu

24 bộ           
1 bộ Phòng học 50

Phòng 303N - GĐ N 1 75  Bàn ghế                         
Máy chiếu 

24 bộ           
1 bộ

Phòng học 
Tiếng Anh 75

Phòng 304N - GĐ N 1 50  Bàn ghế                         
Máy chiếu

24 bộ           
1 bộ Phòng học 50

Phòng 305N - GĐ N 1 50  Bàn ghế                         
Máy chiếu

24 bộ           
1 bộ Phòng học 50

Phòng 306N - GĐ N 1 50  Bàn ghế                         
Máy chiếu

24 bộ           
1 bộ Phòng học 50

Phòng 403N - GĐ N 1 75  Bàn ghế                         
Máy chiếu

36 bộ           
1 bộ Phòng học 75

Phòng 404N - GĐ N 1 50  Bàn ghế                         
Máy chiếu

24 bộ           
1 bộ Phòng học 50

Phòng 405 - GĐ N 1 50  Bàn ghế                         
Máy chiếu

24 bộ           
1 bộ Phòng học 50

Phòng 406N - GĐ N 1 50  Bàn ghế                         
Máy chiếu

24 bộ           
1 bộ Phòng học 50



Phòng 503N - GĐ N 1 75  Bàn ghế                         
Máy chiếu

36 bộ           
1 bộ Phòng học 75

Phòng 504N - GĐ N 1 50  Bàn ghế                         
Máy chiếu

24 bộ           
1 bộ Phòng học 50

Phòng 505N - GĐ N 1 50  Bàn ghế                         
Máy chiếu

24 bộ           
1 bộ Phòng học 50

Phòng 506N - GĐ N 1 50  Bàn ghế                         
Máy chiếu

24 bộ           
1 bộ Phòng học 50

c Giảng đường H 6 306
 -  Máy chiếu;    -  Hệ thống 
âm thanh;                 - điều 
hòa;         -  bàn ghế

1 bộ/ 1 
phòng Phòng học 306

Phòng 201 - GĐ H 1 52  Bàn ghế                         24 bộ         Phòng học 52

Phòng 202 - GĐ H 1 40  Bàn ghế                         
Máy chiếu

24 bộ           
1 bộ Phòng học 40

Phòng 203 - GĐ H 1 40  Bàn ghế    24 bộ Phòng học 40
Phòng 204 - GĐ H 1 52  Bàn ghế                        24 bộ Phòng học 52

Phòng 301 - GĐ H 1 30  Bàn ghế                         
Máy chiếu

10 bộ           
1 bộ Phòng học 30

Phòng 303 - GĐ H 1 92 Phòng học múa 92

d Giảng đường D 1 55 02 bảng cố định, 01 di động

06 ổ cắm, 2 
điều hòa, 1 

piano, 4 
yamaha, 5 

s550, 3 casio

Phòng nhạc 55

II HỘI TRƯỜNG 3 905 905

1 Hội trường Đa chức năng 1 580

điều hòa âm trần                              
           chỗ ngồi                                         
                    màn hinh LED                                     
                                   Bộ 
tăng âm

11 bộ                   
       300 chỗ                  
                 1 
bộ                           
          4 bộ

580



Phòng Giao ban 1 150
Bàn họp                              
Ghế họp                              
máy chiếu

1 bàn                   
       33 ghế                   
                1 

cái

150

4 Phòng Hội Thảo 1

175

Bàn họp                              
Ghế họp                              
máy chiếu                          
bộ âm ly

1 bàn               
   89 ghế                 
          1 cái               
            1 bộ 175

III THƯ VIỆN 1 750 750

Trung tâm thư viện với đầy đủ 
trang thiết bị hiện đại 1 750 phòng đọc, phòng Nghiệp vụ

Với đầy đủ 
sách và 

thông tin 
cần thiết 

phục vụ cho 
việc học 

tập, giảng 
dạy

750

IV SÂN TẬP 1 1,050

1
Sân tập được trang bị đầy đủ 

thiết bị phục vụ các hoạt động 
thể dục thể thao

1 1,050 Dụng cụ phục vụ môn học:   
bóng rổ, bóng truyền.....

Môn học thể 
dụng, quốc 

phòng
1,200

TỔNG CỘNG 6,036


